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	Câu 01 : 
	Nhiệt trở là điện trở có trị số:

	A. 
	Không thay đổi theo nhiệt độ

	B. 
	Luôn luôn tăng theo nhiệt độ

	C. 
	Chỉ tăng ít khi giảm nhiệt độ

	D. 
	Luôn luôn giảm theo nhiệt độ

	
	

	Câu 02 : 
	Điện dung tương đương của hai tụ mắc nối tiếp với C1=C2=1000pF:

	A. 
	2000pF
	B. 
	1000pF
	C. 
	1500pF
	D. 
	500pF

	
	

	Câu 03 : 
	Mạch chỉnh lưu toàn kỳ với điện AC có tần số 50Hz thì tần số dợn sóng ngõ ra là:

	A. 
	25Hz
	B. 
	100Hz
	C. 
	50Hz
	D. 
	75Hz

	
	

	Câu 04 : 
	Một đoạn mạch điện có hai điện trở R1 và R2 ghép nối tiếp:

	A. 
	Nếu R1>R2 thì U1>U2 (U1, U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu R1, R2)

	B. 
	Nếu R1<R2 thì I1<I2 (I1, I2 là dòng qua R1, R2)

	C. 
	Nếu R1>R2 thì I1<I2

	D. 
	Nếu R1>R2 thì U1<U2

	
	

	Câu 05 : 
	Khi phân cực thuận diode ta có:

	A. 
	Cả ba câu đều sai
	B. 
	VA = VK

	C. 
	VA > VK
	D. 
	VA < VK

	
	

	Câu 06 : 
	Trong quá trình nạp điện thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm:

	A. 
	Không đổi
	B. 
	Giảm dần

	C. 
	Cả ba câu đều sai
	D. 
	Tăng dần

	
	

	Câu 07 : 
	Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ hai chỉ:

	A. 
	Nhiệt độ
	B. 
	Số số 0 thêm vào

	C. 
	Số tương ứng với màu
	D. 
	Sai số

	
	

	Câu 08 : 
	Diode có điện trở thuận bằng điện trở nghịch = 0Ω thì:

	A. 
	Diode bị nối tắt
	B. 
	Diode bị đứt

	C. 
	Cả ba câu đều sai
	D. 
	Diode tốt

	
	

	Câu 09 : 
	Diode cảm quang là diode:

	A. 
	Varicap
	B. 
	Phát sáng

	C. 
	Cảm nhận ánh sáng
	D. 
	Zener

	
	

	Câu 10 : 
	Diode bán dẫn có điện thế VA > VK thì diode được:

	A. 
	Phân cực nghịch
	B. 
	Cả hai câu đều sai

	C. 
	Phân cực thuận
	D. 
	Cả hai câu đều đúng

	
	

	Câu 11 : 
	Với điện trở 4 vòng màu thì vòng thứ ba chỉ:

	A. 
	Sai số
	B. 
	Nhiệt độ

	C. 
	Dòng điện cực đại
	D. 
	Số số 0 thêm vào

	
	

	Câu 12 : 
	Diode bán dẫn có điện thế VA < VK thì diode được:

	A. 
	Không phân cực
	B. 
	Cả ba câu đều sai

	C. 
	Phân cực thuận
	D. 
	Phân cực nghịch

	
	

	Câu 13 : 
	Trong quá trình xả điện thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ là:

	A. 
	Cả ba câu đều sai
	B. 
	Tăng dần

	C. 
	Không đổi
	D. 
	Giảm dần( U, I cùng giảm)

	
	

	Câu 14 : 
	Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là UAB:

	A. 
	UAB = VB - VA
	B. 
	UAB = VA ≥ VB

	C. 
	UAB = VA ≤ VB
	D. 
	UAB = VA - VB

	
	

	Câu 15 : 
	Tụ điện liên lạc truyền tín hiệu do:

	A. 
	Cả ba câu đều sai
	B. 
	Dung kháng của tụ lớn

	C. 
	Điện môi dẫn điện
	D. 
	Điện dung của tụ nhỏ

	
	

	Câu 16 : 
	Đơn vị của cảm kháng là:

	A. 
	A
	B. 
	H
	C. 
	m
	D. 
	Ω

	
	

	Câu 17 : 
	Với điện trở ba vòng màu thì vòng thứ ba chỉ:

	A. 
	Số tương ứng với màu
	B. 
	Sai số

	C. 
	Nhiệt độ
	D. 
	Số số 0 thêm vào

	
	

	Câu 18 : 
	Hai điện trở R1, R2 ghép nối tiếp, điện trở tương đương của chúng:

	A. 
	R1+R2
	B. 
	Cả 3 câu đều sai

	C. 
	(R1+R2)/(R1.R2)
	D. 
	1/R1 +1/R2

	
	

	Câu 19 : 
	Tụ điện là một linh kiện có lớp điện môi:

	A. 
	Cả ba câu đều sai
	B. 
	Luôn là mica

	C. 
	Luôn là giấy
	D. 
	Luôn là không khí

	
	

	Câu 20 : 
	Cho hai tụ điện giống nhau ghép song song. Sức cản tín hiệu xoay chiều của mạch ghép song song so với sức cản tín hiệu xoay chiều của mỗi tụ:

	A. 
	Nhỏ hơn
	B. 
	Cả ba câu đều sai

	C. 
	Bằng nhau
	D. 
	Lớn hơn

	
	

	Câu 21 : 
	Chuyển động trôi là chuyển động của _______ trong mạng tinh thể chất rắn.

	A. 
	Hạt dẫn
	B. 
	Cả hai câu đều sai

	C. 
	Cả hai câu đều đúng
	D. 
	Lỗ trống

	
	

	Câu 22 : 
	Điện dung của tụ có đơn vị:

	A. 
	H
	B. 
	F
	C. 
	Ω
	D. 
	V

	
	

	Câu 23 : 
	Điện dung tương đương của hai tụ C1, C2 mắc song song là:

	A. 
	C1 +C2
	B. 
	1/C1 + 1/C2

	C. 
	C1 x C2
	D. 
	Cả ba câu đều sai

	
	

	Câu 24 : 
	Máy tăng thế là máy có số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp:

	A. 
	Bằng số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp

	B. 
	Lớn hơn số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp

	C. 
	Cả ba câu đều sai

	D. 
	Nhỏ hơn số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp

	
	

	Câu 25 : 
	Tụ hóa( tụ điện giải) là loại tụ:( dùng trong mạch lọc, xung trong dòng DC)

	A. 
	Có trị số luôn thay đổi

	B. 
	Không phân cực tính

	C. 
	Có phân cực tính

	D. 
	Cả ba câu đều sai( chỉ có tụ hóa và tụ tantan là phân cực tính)

	
	

	Câu 26 : 
	Mũi tên trong ký hiệu mạch của BJT luôn luôn chỉ vào loại vật liệu nào ?

	A. 
	Dạng N
	B. 
	Dạng P
	C. 
	Dạng base
	D. 
	Dạng PN

	
	

	Câu 27 : 
	Trong  khuếch đại transistor, điện trở được nối từ cực nền với Vcc được gọi là điện trở ____ :

	A. 
	Phân cực
	B. 
	Tải

	C. 
	Hồi tiếp
	D. 
	Ổn định hóa

	
	

	Câu 28 : 
	Biểu thức quan hệ giữa hai hệ số khuếch đại tĩnh α, β của transistor là:

	A. 
	α= 1 / (-1)
	B. 
	Tất cả đều sai

	C. 
	α=  / (1+ )
	D. 
	α=  / (1- )

	
	

	Câu 29 : 
	Một BJT có cấu tạo để vùng base của nó rất mõng và . . . . ..

	A. 
	Được pha tạp loãng.

	B. 
	Được pha tạp như vùng collector.

	C. 
	Được pha tạp đậm.

	D. 
	Được pha tạp như vùng emitter.

	
	

	Câu 30 : 
	So với vùng collector và emitter, vùng base của BJT là . . . .

	A. 
	Rất mõng.
	B. 
	Rất cứng.
	C. 
	Rất mềm.
	D. 
	Rất dày.

	
	

	Câu 31 : 
	Trong một BJT, dòng base là . . . .  . . . . khi được so với hai dòng collector và emitter.

	A. 
	Nhỏ.
	B. 
	Nhanh.
	C. 
	Lớn.
	D. 
	Chậm.

	
	

	Câu 32 : 
	Một BJT ở chế độ tắt khi:

	A. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực nghịch

	B. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực thuận

	C. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực thuận

	D. 
	Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực nghịch

	
	

	Câu 33 : 
	Khi transistor làm việc ở vùng khuếch đại tuyến tính ta có:

	A. 
	Ic= .IB
	B. 
	Ic= .IE
	C. 
	IB= .IC
	D. 
	Ic= IB/ 

	
	

	Câu 34 : 
	Khi transistor dẫn điện có dòng:

	A. 
	Cả ba câu đều đúng
	B. 
	IE>IC>IB

	C. 
	IE=IB=IC
	D. 
	IC>IB>IE

	
	

	Câu 35 : 
	Khi transistor PNP dẫn, đa số electron sẽ đổ:

	A. 
	Cả hai câu đều sai
	B. 
	Cả hai câu đều đúng

	C. 
	Từ C đến E
	D. 
	Từ E đến C

	
	

	Câu 36 : 
	Khi BJT dẫn bão hòa ta có:

	A. 
	UBE lớn
	B. 
	Chỉ có câu c sai

	C. 
	UBE = 0V
	D. 
	Dòng IC lớn

	
	

	Câu 37 : 
	Tọa độ điểm phân cực Q của BJT là:

	A. 
	VGS, ID, VDS
	B. 
	IC, ID, VCE

	C. 
	IB, IC, VBE
	D. 
	IB, IC,VCE

	
	

	Câu 38 : 
	Dòng collector của BJT luôn luôn . . . .

	A. 
	Bằng dòng emitter trừ dòng base.

	B. 
	Bằng dòng emitter.

	C. 
	Nhỏ hơn nhiều so với dòng emitter của BJT.

	D. 
	Nhỏ hơn so với dòng base.

	
	

	Câu 39 : 
	Biểu thức quan hệ giữa hai hệ số khuếch đại tĩnh α, β của transistor là:

	A. 
	= 1 /(1- α)
	B. 
	= α /(1- α)

	C. 
	Tất cả đều sai
	D. 
	α = 1 /(1- )

	
	

	Câu 40 : 
	Trong hoạt động thông thường của transistor NPN, phần lớn điện tử di chuyển vào cực emitter . . . .

	A. 
	Không phải các trường hợp trên.

	B. 
	Sẽ được hấp thụ bởi transistor.

	C. 
	Ra khỏi transistor thông qua cực collector.

	D. 
	Ra khỏi transistor thông qua cực base.

	
	


Áp dụng cho câu 40, 41, 42, 43. Cho mạch điện như hình  2-14. Nếu biết dòng Ico=5mA;  hệ số = 100; UCEO= 5V; UBEO= 0,6V; E= lOV.

Câu 41: 	Xác định dòng điện IB 
A. IB= 50mA
B. [image: ]IB= 5mA
C. IB= 500mA
D. Cả 3 câu đều sai

Câu 42: 	Xác định điện trở R1 
A. R1= 188kΩ
B. R1= 1kΩ
C. R1= 53,19 kΩ
D. Cả 3 câu đều sai

Câu 43: 	Xác định điện trở RC 
A. RC= 53,19kΩ
B. RC= 1kΩ
C. RC= 188kΩ
D. Cả 3 câu đều sai

Câu 44: 	Điện áp UC so với điểm mass
A. UC= 10V
B. UC= 5V
C. UC= 0,6V 
D. Cả 3 câu đều sai

Áp dụng cho câu 45, 46, 47, 48. Cho mạch điện như hình  2-14. Nếu biết R1= 220kΩ; 
Rc= 2kΩ; = 50; UBEO= 0,5V; E= 10V

Câu 45: 	Xác định dòng điện IB 
A. [image: ]IB= 47,7A
B. IB= 45,5A 
C. IB= 43,2A
D. Cả 3 câu đều sai

Câu 46:	 Xác định dòng điện IC 
A. IC= 2,16mA
B. IC= 1,79mA
C. IC= 1,62mA
D. Cả 3 câu đều sai

Câu 47:	 Xác định dòng điện IE 
A. IE= 1,62mA
B. IE= 1,79mA
C. IE= 2,2mA
D. Cả 3 câu đều sai

Áp dụng cho câu 48, 49, 50. Một  transistor  có  dòng  tĩnh  emitơ  IE =  l,602mA;  dòng 
tĩnh bazơ IB= 0,016mA; bỏ qua dòng điện ngược.

Câu 48: 	Xác định dòng điện IC 
A. IC= 1,62mA
B. IC= 0,99mA
C. IC= 1,59mA
D. Cả 3 câu đều sai

Câu 49:	 Xác định dòng hệ số khuyếch đại α
A. α = 0,99
B. α = 1,62
C. α = 1,59
D. Cả 3 câu đều sai

Câu 50:	 Xác định dòng hệ số khuyếch đại  
A.  = 62
B.  = 99
C.  = 25
D. Cả 3 câu đều sai
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